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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 7

Phần lịch sử.
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009-1407)

	1. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225)

	3TN
	
	
	
	
	
	
	
	0.75



	
	
	
2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	2TN
	
	
	
	
	1TL (a)
	
	1TL (b)
	2

	
	
	3. Đại Việt thời Trần (1226-1400)
	3TN
	
	
	1TL
	
	
	
	



	2.25


	Tổng
	8
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


Phần địa lí.
	TT
	CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	CHÂU MỸ
(10 TIẾT- 100% - 5,0 ĐIỂM)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ

	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	1.0 đ
20%


	
	
	– Phát kiến ra châu Mỹ
	
	
	
	1TL (a)
	
	
	
	
	

	
	
	– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc - Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
	6TN
	
	
	1TL (a)
	
	1TL
(b)
	
	
	3.5 đ
70%

	
	
	– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	1TL
(b)
	0.5 đ
10%

	Tổng
	1câu TNKQ
	
	
	1 câu TL
	
	½  câu TL
	
	½  câu TL
	

	Tỉ lệ %
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	100%



	












BẢNG  ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
Phần lịch sử.
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
% điểm

	1
	
Đại Việt thời Lý - Trần - Hồ (1009-1407)

	1. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước
(1009-1225)
2. Cuộc khángchiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)





3. Đại Việt thời Trần (1226-1400)
	Nhận biết
Sự thành lập của nhà Lý





Nhận biết 
- Nhận biết được cách đánh giặc và cách kết thúc chiến tranh của nhà Lý. 
Vận dụng
Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077)
Vận dụng cao
Liên hệ rút ra bài học kinh nghiệm từ thắng lợi cuộc kháng chiến chống Tống với những vấn đề của thực tiễn hiện nay.  

Nhận biết 
Những nét chính về tình hình văn hóa, xã hội thời Trần
Thông hiểu
Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa tiêu biểu
	


3 TN



2TN












3TN
	





















1TL
	








1TL











	












1TL












	0.75


7.5%




2
20%












2.75
27.5%

	Tổng
	
	8 TN
	1 TL
	1 TL
	 1 TL
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


Phần địa lí.
	TT
	Chương
/chủ đề
	Nội dung/ chủ đề
	
Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	
Tổng
%
điểm


	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	















CHÂU MỸ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
	Nhận biết
Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
	2TN
	
	
	
	1 đ
20%

	
	
	– Phát kiến ra châu Mỹ
	Thông hiểu
Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
	
	1TL (a)
	
	
	

	
	
	– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ
	Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
- Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.
Thông hiểu
- Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình,  khí hậu, sông, hồ, các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.
- Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
	



6TN
	



1TL (a)
	



1TL(b)
	




	



3.5 đ
70%


	
	
	- Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	Nhận biết.
Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.
Vận dụng.
– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
Vận dụng cao.
– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.
	
	
	
	


1TL (b)
	

0.5 đ
10%

	                                                    Tổng
	8TN
	1TL
	½ TL
	1/2  TL
	

	                                                   Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



[bookmark: _Hlk89289714]





ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (4,0 điểm)
Phần lịch sử (2,0 điểm)
Câu 1: Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là
A. Đại Việt.                                                                 B. Đại Cồ Việt. 
C. Đại Nam.                                                                D. Việt Nam. 
Câu 2 : Văn Miếu  được xây dựng vào thời gian nào?
A.  Năm 1070.                                           B. Năm 1010. 
C. Năm 1076.                                            D. Năm 1005. 
Câu 3 : Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật ?
A. Hình văn.                                            B. Hình thư. 
C. Hình luật.                                            D. Luật Hồng Đức. 
Câu 4. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Tống tại
A. Ải Chi Lăng. 				                       B. sông Cà Lồ. 
C. cửa sông Bạch Đằng. 			                       D. sông Như Nguyệt. 
Câu 5: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng. 	   
B. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 
C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh. 		   
D. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.   
 Câu 6: Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do khai hoang mà có gọi là gi?
A. Thái ấp             B. Điền Trang              C. Tịch Điền                  D. Trang viên
 Câu 7 :Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Thái thượng Hoàng                                   B. Chế độ lập thái tử sớm
C. Chế độ nhiều hoàng hậu                                        D. Chế độ nhiếp chính vương
Câu 8:  Tầng lớp nào đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là
A. Quan lại.              B. Địa chủ.           C. Quý tộc.            D. Nông dân. 



Phần địa lí: (2,0  điểm)
 Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở 
 A.  Nửa cầu Bắc.              		B. Nửa cầu Nam.
 C. Bán cầu Đông.				D. Bán cầu Tây.
Câu 2. Châu Mỹ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
 A. Thái Bình Dương.			B. Ấn Độ Dương.
 C. Đại Tây Dương.			D. Bắc Băng Dương.
Câu 3. Các trung tâm kinh tế: Niu Ooc,  Tô-rôn-tô phân bố ở khu vực nào của châu Mỹ?
 A. Bắc Mỹ. 				B. Trung Mỹ.
 C. Nam Mỹ.				D. Các quốc gia thuộc Ca-ri-bê.
Câu 4. Hiện nay, phần lớn dân cư  Trung và Nam Mỹ là? 
 A.Người Anh điêng.                           B.  Người gốc phi.
 C. Người lai.                                       D. Người gốc Âu.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với quá trình đô thị hóa ở Nam Mỹ?
            A. Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới.                                                
            B. Tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% dân số.
            C. Đô thị hóa gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế.                   
            D. Các đô thị lớn tập trung ở ven biển.
Câu 6.  Kênh đào nào sau đây nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương?
 A. Xuy-ê.					B. Pa-na-ma.
 C. Volga-don.				D. Kiel.
Câu 7. Phương án nào sau đây đúng khi nói về tốc độ đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ?
 A. Chậm.					B. Khá nhanh.
 C. Trung bình.				D. Nhanh nhất thế giới.
Câu 8. Rừng A-ma-dôn tập trung chủ yếu ở các quốc gia nào sau đây?
 A. Bra-xin và Cô-lôm-bi-a.		B. Bra-xin và Pe-ru.
 C. Bra-xin và Bolivia.			D. Bra-xin và Venezuena.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Phần lịch sử: (3,0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) Nêu những thành tựu tiêu biểu về văn hóa thời Trần?
[bookmark: _Hlk90848701]Câu 2. Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077), em hãy:
a. (1.0 điểm) Nhận xét những nét độc đáo của cuộc kháng chiến? 
b. (0.5 điểm) Rút ra một bài học kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay?
Phần địa lí: (3,0 điểm)
Câu 1 (1.5 điểm)
a. Trình bày sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ?
b. Nêu một số giải pháp bảo vệ rừng ở Amazon?
Câu 2 (1.5 điểm). 
[bookmark: _GoBack]a. Hãy chỉ ra các giải pháp khi con người khai thác khoáng sản ở Bắc Mỹ?
b. Việc phát kiến ra châu Mỹ có những tác động tích cực nào?
---HẾT---
















ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 
A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Phần lịch sử (2,0  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	D


Phần địa lí: (2,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	A


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Phần lịch sử; (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1.
(1,5 đ)
	a/ Tư tưởng- tôn giáo: : 
- Tư tưởng: các tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân như thờ cúng tổ tiên, anh hùng dân tộc, người có công với làng nước.
- Tôn giáo: Đạo Phật phát triển, mặc dù không bằng thời Lý, nhưng chùa chiền mọc lên khắp nơi, và trong nước có nhiều người đi tu. Nho giáo cũng phát triển mạnh do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị.
b/ Giáo dục và Khoa học - kĩ thuật:
 - Quốc tử giám ngày càng được mở rộng; trường học mở ra ngày càng nhiều, các kì thi chọn người giỏi được tổ chức thường xuyên.
- Về sử học: cơ quan chuyên viết sử ra đời (Quốc sử viện) do Lê Văn Hưu đứng đầu.
- Về quân sự: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư
- Y học: nghiên cứu về thuốc nam
d/ Văn học- nghệ thuật:
- Văn học chữ Hán chứa đựng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc sâu sắc phát triển mạnh.
- Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, với những nhà thơ Nôm nổi tiếng như: Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly,..
	0.5

0.25


0.25


0.5

0.125

0.125

0.125

0.125

0.5

0.25
0.25


	Câu 2.
(1,5 đ)

	Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077),
a. (1.0 điểm) Nhận xét những nét độc đáo của cuộc kháng chiến. 
 -  Chủ động tiến công địch, chủ động kết thúc  chiến tranh…
- Đánh vào tâm lí của địch…
b. (0.5 điểm) Rút ra một bài học kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay.
HS rút ra được một bài học kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay...( Gợi ý: chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ từ xa...)

	
0.5
0.5

0.25

0.25




Phần địa lí: (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1.
(1.5 đ)
	Trình bày sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ.
- Dân cư Bắc Mỹ phân bố không đồng đều.
- Miền Nam và phía đông: dân cư tập trung đông đúc; dẫn chứng …
- Miền bắc và phía tây: dân cư thưa thớt; dẫn chứng ….
	(1.0)
0.5
0.25
0.25

	
	Một số giải pháp bảo vệ rừng Amazon..
- Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng và tích cực trồng rừng.
- Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng
(Lưu ý: HS có thể trình bày các giải pháp khác mà vẫn phù hợp với yêu cầu thì vẫn cho điểm tối đa)
	(0.5)
0.25

0.25

	Câu 2.
(1.5 đ)

	a. Các giải pháp khi con người khai thác khoáng sản ở Bắc Mỹ.
- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản.
- Đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và vật liệu thay thế
b. Việc phát kiến ra châu Mỹ có những tác động tích cực nào
- Hiểu biết về những vùng đất mới.
- Hiểu về những dân tộc mới, những nền văn minh mới
	(1.0)
     0.5
0.5

0.25
0.25


---HẾT---
